
2 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 110+111/Ngày 01-9-2025 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3362/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 3841/TTr-
SGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 105 thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản 1ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 
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1. Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với nước ngoài: 10 thủ tục (Phụ 1ục I); 

2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 20 thủ tục (Phụ 1ục II); 

3. Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên: 16 thủ tục (Phụ 1ục III); 

4. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 07 thủ tục 
(Phụ 1ục IV); 

5. Lĩnh vực Giáo dục mầm non: 09 thủ tục (Phụ 1ục V); 

6. Lĩnh vực Giáo dục tiểu học: 05 thủ tục (Phụ 1ục VI); 

7. Lĩnh vực Giáo dục trung học: 12 thủ tục (Phụ 1ục VII); 

8. Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác: 18 thủ tục (Phụ 1ục VIII). 

9. Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục: 03 thủ tục (Phụ 1ục IX); 

10. Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ: 04 thủ tục (Phụ lục X); 

11. Lĩnh vực Thi, tuyển sinh: 01 thủ tục (Phụ lục XI). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây 
dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 
giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy 
đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
Các công bố trước đây về thủ tục hành chính các lĩnh vực nêu tại Điều 1 hêt hiệu lực kể 
từ ngày Quyêt định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cho phép thành 
lập cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông 
có vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam 
theo đề nghị của 
cơ quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 
quốc te liên chính 
phủ 

- Trường hợp không 
hợp lệ: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, 
neu hồ sơ không hợp lệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở giáo dục để 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ) 
- Nghị định số 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bô thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay the lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo với nước 
ngoài và lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

2 Chuyển đổi cơ sở 
giáo dục mầm non 
tư thục do cơ quan 
đại diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ 
chức quôc ịte ịliên 
chính phủ đề nghị 
sang cơ sở giáo 
dục mầm non tư 
thục hoạt động 
không vì lợi nhuận 

- Trường hợp không 
hợp lệ: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, 
neu hồ sơ không hợp lệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở giáo dục để 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: sô 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định sô 84/2020/NĐ-
CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 
của Chính ịphủ ịquy ịđịnh chi 
tiết một sô điều của Luật Giáo 
dục; 
- Nghị định sô 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyet định sô 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bô thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay the 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 
nước ịngoài ịvà ịlĩnh ịvực ịgiáo 
dục nghề nghiệp thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ 

3 Chuyển đổi cơ sở 
giáo dục phổ thông 
tư thục do cơ quan 
đại diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ 
chức quôc ịte ịliên 
chính phủ đề nghị 
sang cơ sở giáo 
dục phổ thông tư 

- Trường hợp không 
hợp lệ: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, 
neu hồ sơ không hợp lệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở giáo dục để 
sửa đổi, bổ sung. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: sô 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

- Nghị định sô 84/2020/NĐ-
CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 
của Chính ịphủ ịquy ịđịnh chi 
tiết một sô điều của Luật Giáo 
dục; 
- Nghị định sô 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyet định sô 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bô thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay the 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 
nước ịngoài ịvà ịlĩnh ịvực ịgiáo 
dục nghề nghiệp thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thục hoạt động 
không vì 1ợi nhuận 

- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ. 

Giáo dục và Đào tạo. 

4 Phê duyệt liên kết 
tổ chức thi cấp 
chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của 
nước ngoài 

- Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ, trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông 
báo bằng văn bản gửi 
trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu chính hoặc qua 
cổng dịch vụ công trực 
tuyến hoặc thư điện tử 
cho các bên đề nghị liên 
kết tổ chức thi cấp 
chứng chỉ năng lực 
ngoại ngữ của nước 
ngoài. 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: 20 ngày làm việc kể 
từ ịngày ịnhận ịđược ịđủ 
hồ sơ. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ); 
- Nghị định số 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thông tư 11/2022/TT-
BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục ịvà Đào tạo ịquy ịđịnh về 
liên kết tổ chức thi cấp chứng 
chỉ năng lực ngoại ngữ của 
nước ngoài; 
- Quyết định số 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 
nước ịngoài ịvà ịlĩnh ịvực ịgiáo 
dục nghề nghiệp ịthuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

5 Thành lập văn 
phòng đại diện của 
cơ sở giáo dục 
nước ngoài tại Việt 
Nam 

- Trường hợp không 
hợp lệ: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ, 
nếu hồ sơ không hợp lệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo bằng văn bản 
cho cơ sở giáo dục để 
sửa đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ); 
- Nghị định số 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 

6 Sửa ịđổi, bổ sung, 
gia hạn Quyết định 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
giáo dục nước 
ngoài tại Việt Nam 

- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông 
báo ịbằng ịvăn ịbản ịcho 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ); 
- Nghị định số 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cơ sở giáo dục để sửa 
đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ịđược hồ sơ 
hợp lệ. 

nước ịngoài ịvà ịlĩnh ịvực ịgiáo 
dục nghề ịnghiệp thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

7 Chấm dứt hoạt 
động Văn phòng 
đại ịdiện giáo ịdục 
nước ngoài tại Việt 
Nam theo đề nghị 
của tổ chức, cở sở 
giáo dục nước 
ngoài thành lập 
văn phòng đại diện 

- Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, neu hồ sơ 
không hợp lệ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông 
báo ịbằng ịvăn ịbản ịcho 
cơ sở giáo dục để sửa 
đổi, bổ sung. 
- Trường hợp hợp lệ: 30 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ịđược hồ sơ 
hợp lệ. 

Không 

8 Giải thể, chấm dứt 
cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở 
giáo dục phổ thông 
do cơ quan đại 
diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ 
chức quốc ịte liên 

30 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 

Không - Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục (được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 124/2024/NĐ-CP ngày 
05/10/2024 của Chính phủ); 

00 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

o 
+ 

CTQ 
y 

<0 
2 o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính phủ thành 
lập 

Thành, phường Bà Rịa. - Nghị định sô 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định sô 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bô thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo với 
nước ịngoài ịvà ịlĩnh ịvực ịgiáo 
dục nghề nghiệp ịthuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

9 Chuyển đổi trường 
trung học, trường 
trung ịhọc tư ịthục 
có nhiều cấp học 
có cấp học cao 
nhất là trung học 
do nhà đầu tư 
trong nước đầu tư 
sang trường phổ 
thông tư thục hoạt 
động không vì lợi 

- Trong thời hạn 20 
ngày làm việc tính từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ, trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định chuyển đổi. 
- Trường hợp hồ sơ 
không bảo đảm theo 
quy định, trong thời hạn 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: sô 66-68 Lê Thánh 
Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị ịđịnh sô 84/2020/NĐ-
CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 
của Chính ịphủ ịquy định chi 
tiết một sô điều của Luật Giáo 
dục; 
- Nghị định sô 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhuận 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy 
banịnhân dânịcấp tỉnh 
gửi văn bản thông báo 
cho cơ sở giáo dục phổ 
thông tư thục và nêu rõ 
lý do. 

nước của Bô Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng quản 
lý ịcủa ịBô Giáo ịdục ịvà Đào 
tạo. 

10 Chuyển đổi nhà 
trẻ, trường mẫu 
giáo, ịtrường mầm 
non tư thục do nhà 
đầu tư nước ngoài 
đầu tư sang nhà 
trẻ, trường mẫu 
giáo, ịtrường mầm 
non tư thục hoạt 
đông không vì lơi 
nhuận 

- Trường hợp hồ sơ hợp 
lệ: Trong thời hạn 20 
ngày làm việc tính từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ, trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định chuyển đổi. 
- Trường hợp hồ sơ 
không bảo đảm theo 
quy định, trong thời hạn 
05 ngày làm việc tính từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy 
ban ịnhân dân ịcấp tỉnh 
gửi văn bản thông báo 
cho nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non 
tư thục và nêu rõ lý do. 

Không 

nước của Bô Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bô trưởng Bô Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng quản 
lý ịcủa ịBô Giáo ịdục ịvà Đào 
tạo. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành lập văn phòng 
đại diện của tổ chức, cơ 
sở giáo dục nghề 
nghiệp ịnước ngoài tại 
Việt Nam 

- Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ, trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc, ịSở ịGiáo ịdục ịvà 
Đào tạo thông báo 
bằng văn bản gửi trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc thư 
điện tử cho tổ chức, cơ 
sở giáo dục nước 
ngoài; 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 20 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Sửa đổi, ịbổ sung, gia 
hạn và cấp lại giấy 
phép thành lập văn 

- Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ, trong 
thời hạn 05 ngày làm 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ ịKhu vực ị II: Tòa ịnhà ịTrung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

Không 

- Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Giáo dục nghề 
nghiệp; 
- Nghị định số 143/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong ịlĩnh ịvực ịquản ịlý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 1649/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phòng đại diện ịcủa tô 
chức, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam 

việc, ịSở ịGiáo ịdục ịvà 
Đào tạo thông báo 
bằng văn bản gửi trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc thư 
điện tử cho tô chức, cơ 
sở giáo dục nước 
ngoài. 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: 15 ngày 1àm 
việc. 

được sửa đôi, bô sung hoặc 
thay ịthế ịlĩnh vực ịgiáo ịdục, 
đào tạo với nước ngoài và 
lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

3 Cấp giấy chứng nhân 
đăng ký hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp đối 
với trường trung cấp, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp -
giáo dục thường xuyên 
và doanh nghiệp 

10 ngày 1àm việc. Bộ phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ ịKhu vực II: ịTòa nhà ịTrung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (được sửa đôi, bô 
sung tại Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ và Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ); 
- Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của 

4 Cấp giấy chứng nhân 
đăng ịký ịbô sung ịhoạt 
động giáo dục nghề 
nghiệp ịđối với ịtrường 
trung cấp, trung tâm 
giáo ịdục nghề ịnghiệp, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục 

- 10 ngày 1àm việc đối 
với các trường hợp quy 
định tại các điểm a, b, 
c, d và đ khoản 1 Điều 
62 Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP; 
- 03 ngày 1àm việc đối 
với trường hợp đôi tên 

Bộ phân Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ ịKhu vực II: ịTòa nhà ịTrung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (được sửa đôi, bô 
sung tại Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ và Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ); 
- Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thường xuyên và doanh 
nghiệp 

doanh nghiệp. chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

5 Cho phép thành lập 
phân hiệu của trường 
trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài 

07 ngày làm việc. Không 

chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

6 Chia, tách, sáp nhập 
trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề 
nghiệp ịcó ịvốn đầu ịtư 
nước ngoài 

10 ngày làm việc. Không 

chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 7 Giải thể trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài; chấm 
dứt hoạt động phân 
hiệu của trường trung 
cấp có vốn đầu tư nước 
ngoài 

15 ngày làm việc. Không 

chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

8 Đổi tên trường trung 
cấp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài 

03 ngày làm việc. Không 

chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

9 Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động liên 
kêt đào tạo với nước 
ngoài đối với trường 

10 ngày làm việc. Không 

chính quyền địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyêt định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trung câp, trung tâm 
giáo ịdục nghề ịnghiệp, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên và doanh 
nghiệp 

10 Châm dứt hoạt động 
liên kết đào tạo với 
nước ngoài của trường 
trung câp, trung tâm 
giáo ịdục nghề ịnghiệp, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên và doanh 
nghiệp 

10 ngày làm việc. Không 

11 Cho phép thành lập cơ 
sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cho người 
khuyết tật, phân hiệu 
của trường trung câp tư 
thục 

16 ngày làm việc. Bộ phận Một cửa câp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ ịKhu vực ịlI: Tòa ịnhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ và Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ); 

12 Chia, tách, sáp nhập 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, trường 
trung câp ịtư thục ịtrên 
địa bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 

10 ngày làm việc. 

Bộ phận Một cửa câp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ ịKhu vực ịlI: Tòa ịnhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà Rịa. Không 

- Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14 tháng 10 năm 
2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ và Nghị định số 
24/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ); 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

13 Cho phép giải thể trung 
tâm giáo dục nghê 
nghiệp, trường trung 
cấp tư thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 

15 ngày làm việc. Không - Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
vê phân định thâm quyên của 
chính quyên địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

14 Cho phép chấm dứt 
hoạt động phân hiệu 
của trường trung cấp tư 
thục trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc 

15 ngày làm việc. Không 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
vê phân định thâm quyên của 
chính quyên địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

trung ương 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
vê phân định thâm quyên của 
chính quyên địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

15 Cho phép đổi tên trung 
tâm giáo dục nghê 
nghiệp, trường trung 
cấp tư thục trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương 

03 ngày làm việc. Không 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ quy định 
vê phân định thâm quyên của 
chính quyên địa phương hai 
cấp trong ịlĩnh vực ịquản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

16 Cho phép thành lập 
trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghê 
nghiệp ịcó ịvốn đầu ịtư 
nước ngoài 

26 ngày làm việc. Không 

17 Cho phép thành lập 
trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghê 
nghiệp ịcó ịvốn đầu ịtư 

26 ngày làm việc. Không 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước ngoài hoạt động 
không vì lợi nhuận 

18 Cấp chính sách nội trú 
cho học sinh, sinh viên 
tham gia chương trình 
đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại các 
cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập trực 
thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập đối 
chiếu, thẩm định hồ sơ 
của học sinh, sinh viên 
trong vòng 03 ngày 
làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy đủ. Khi 
hồ sơ hợp lệ, học sinh, 
sinh viên được cấp học 
bổng chính sách và các 
khoản hỗ trợ khác 02 
lần trong năm học: lần 
01 cấp cho 06 tháng 
vào tháng 10 hoặc 
tháng 11 hàng năm; lần 
02 cấp cho 06 tháng 
vào tháng 3 hoặc tháng 
4 năm sau (Cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp công 
lập thông báo công 
khai ịvề ịthời ịgian ịcấp 
học bổng chính sách và 
các khoản hỗ trợ khác). 
Trường ịhợp ịhọc sinh, 
sinh viên chưa được 
nhận học bổng chính 
sách và các khoản hỗ 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Không - Thông tư số 11/2025/TT-
BGDĐT ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân cấp 
và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của chính quyền 
địa phương ịhai cấp đối ịvới 
giáo ịdục ịnghề nghiệp, giáo 
dục thường xuyên; 
- Quyết định số 1674/QĐ-
BGDĐT ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

On 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trợ khác theo thời hạn 
quy định thì được truy 
lĩnh trong lần chi trả 
tiếp theo. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ Q o> 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Cấp chính sách nội trú 
cho học sinh, sinh viên 
tham gia chương trình 
đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại các 
cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp tư thục hoặc cơ 
sở giáo dục có vốn đầu 
tư nước ngoài 

Úy ban nhân dân cấp xã 
đối chiếu, thẩm định hồ 
sơ của học sinh, sinh 
viên trong vòng 03 ngày 
1àm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đầy đủ. Khi 
hồ sơ hợp 1ệ, học sinh, 
sinh viên được cấp học 
bổng chính sách và các 
khoản hỗ trợ khác 02 1ần 
trong năm học: 1ần 01 
cấp cho 06 tháng vào 
tháng 10 hoặc tháng 11 
hàng năm; 1ần 02 cấp 
cho 06 tháng vào tháng 3 
hoặc tháng 4 năm sau 
(Úy ban nhân dân cấp xã 
thông báo công khai về 
thời gian cấp ịhọc bổng 
chính sách và các khoản 

Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công cấp xã 

Không - Thông tư số 11/2025/TT-
BGDĐT ngày 12 tháng 6 
năm ị2025 ịcủa ịBộ ịtrưởng 
Bộ ịGiáo dục ịvà Đào ịtạo 
quy định về phân quyền, 
phân cấp và phân định 
thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản 1ý nhà nước 
của chính quyền địa 
phương hai cấp đối với 
giáo dục nghề nghiệp, giáo 
dục thường xuyên; 
- Quyết định số 1674/QĐ-
BGDĐT ịngày ị24 tháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

hô trợ khác). Trường 
hợp học sinh, sinh viên 
chưa được nhận học 
bổng chính sách và các 
khoản hô trợ khác theo 
thời hạn quy định thì 
được truy lĩnh trong lần 
chi trả tiếp theo. 

thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

2 Cấp chính sách nội trú 
cho học sinh, sinh viên 
tham gia chương trình 
đào tạo trình độ cao 
đẳng, trung cấp tại các 
cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập trực 
thuộc cấp xã 

Cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập đối 
chiếu, thẩm định hồ ịsơ 
của học sinh, sinh viên 
trong vòng 03 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được 
hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ 
hợp lệ, học sinh, sinh 
viên được cấp học bổng 
chính sách và các khoản 
hô trợ khác 02 lần trong 
năm học: lần 01 cấp cho 
06 tháng vào tháng 10 
hoặc tháng 11 hàng năm; 
lần 02 cấp cho 06 tháng 
vào tháng 3 hoặc tháng 4 
năm sau (Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập 
thông báo công khai về 
thời gian cấp học bổng 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Không 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chính sách và các khoản 
hỗ trơ khác). Trường 
hợp học sinh, sinh viên 
chưa được nhân học 
bổng chính sách và các 
khoản hỗ trợ khác theo 
thời hạn quy định thì 
được truy lĩnh trong lần 
chi trả tiếp theo. 
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Phụ lục III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

o 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành lập hoặc cho 
phép thành lập 
trung tâm khác 
thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục thường 
xuyên 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh sửa 
cho nhà trường, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ và thẩm định thực te các 
điều kiện thành lập trung tâm; lập 
báo cáo thẩm định để đánh giá tình 
hình đáp ứng các quy định tại 
khoản ị2 Điều ị32 ịPhụ lục ịl ịkèm 
theo ịNghị ịđịnh ịsố ị142/2025/NĐ-
CP. 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ ịKhu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
125/2?24/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 
năm 2024 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực 
giáo dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 ịcủa Chính ịphủ 
quy định về phân 
định thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ ị Trong ịthời ịhạn 05 ịngày ịlàm 
việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm 
định, ịneu ịđủ ịđiều ịkiện ịthì Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyet 
định thành 1ập hoặc cho phép thành 
1ập trung tâm khác thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục thường xuyên; neu 
chưa ịđủ ịđiều ịkiện ịthì ịthông ịbáo 
bằng văn bản cho nhà trường, tổ 
chức, ịcá ịnhân ịđề ịnghị ịthành ịlập 
trung tâm và nêu rõ 1ý do. 

dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

2 Cho phép trung 
tâm khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục 
thường xuyên hoạt 
động trở 1ại 

07 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận 
được thông báo của trung tâm. 

Không 

dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

3 Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm khác 
thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục thường 
xuyên 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cân chỉnh sửa 
cho nhà trường, tổ chức, cá nhân 
đề nghị sáp nhập, chia, tách trung 
tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 

Không 

dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

với các icơ iquan có liên iquan tổ 
chức thẩm đinh hồ sơ và thẩm đinh 
thực te các điều kiện sáp nhập, 
chia, tách trung tâm, lập báo cáo 
thẩm Ịđịnh iđể đánh igiá itình hình 
đáp ứng các quy đinh tại khoản 1 
Điều 34 Nghi đinh số 
142/2025/NĐ-CP) trong thời hạn 
10 ngày. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm đinh, 
neu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở 
Giáo idục ivà Đào itạo iquyet iđinh 
sáp nhập, chia, tách trung tâm; neu 
chưa iđủ iđiều ikiện ithì ithông ibáo 
bằng văn bản cho nhà trường, tổ 
chức, icá nhân đề nghi isáp nhập, 
chia, tách và nêu rõ lý do. 

4 Giải thể trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục 
thường xuyên (theo 
đề nghi của tổ 
chức, cá nhân 
thành lập trung 
tâm) 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh sửa 
cho nhà trường, tổ chức, cá nhân 
đề nghi giải thể trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, neu hồ 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
có liên quan tổ chức thẩm đinh hồ 
sơ đề nghi giải thể trung tâm và lập 
báo cáo thẩm đinh trong thời hạn 
10 ngày. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm đinh, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
xem xét, quyết đinh giải thể trung 
tâm; nếu chưa quyết đinh giải thể 
thì thông báo bằng văn bản cho nhà 
trường, tổ chức, cá nhân đề nghi 
giải thể và nêu rõ lý do. 

5 Cho phép thành lập 
trung tâm giáo dục 
thường xuyên, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 
tư thục 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh sửa 
cho tổ chức, cá nhân đề nghi cho 
phép thành lập trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 
với các icơ iquan có iliên iquan tổ 
chức thẩm đinh hồ sơ và thẩm đinh 
thực tế các điều kiện cho phép 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Ria. 

Không - Nghi đinh số 
125/2?24/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 
năm 2024 của Chính 
phủ quy đinh về điều 
kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực 
giáo dục; 
- Nghi đinh số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 icủa Chính phủ 
quy đinh về phân 
đinh thẩm quyền của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thành 1ập trung tâm trong thời hạn 
15 ngày; 1ập báo cáo thẩm định để 
đánh giá tình hình đáp ứng các quy 
định tại Điều 32 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP. 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 
nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở 
Giáo ịdục ịvà Đào ịtạo ịquyết định 
cho phép thành 1ập trung tâm; nếu 
chưa ịđủ ịđiều ịkiện ịthì ịthông ịbáo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cho phép thành 1ập trung 
tâm và nêu rõ 1ý do. 

chính quyền địa 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản 1ý nhà 
nước của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

6 Cho phép trung 
tâm giáo dục 
thường xuyên, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 
tư thục hoạt động 
trở 1ại 

07 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận 
được thông báo của trung tâm. 

Không 

chính quyền địa 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản 1ý nhà 
nước của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

7 Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm giáo 
dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ 
sơ không hợp 1ệ thì Sở Giáo dục và 
Đào tạo thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa cho 

Không 

chính quyền địa 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản 1ý nhà 
nước của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 ịcủa ịBộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tư thục tô chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, 
chia, tách trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tô chức thẩm định hồ sơ và 
thẩm định thực tế các điều kiện sáp 
nhập, chia, tách trung tâm tư thục, 
lập báo cáo thẩm định để đánh giá 
tình hình đáp ứng các quy định tại 
khoản 1 Điều 35 Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP trong thời hạn 15 
ngày. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 
nếu đủ điều kiện thì Giám đốc Sở 
Giáo ịdục ịvà Đào ịtạo ịquyết ịđịnh 
sáp nhập, chia, tách trung tâm; nếu 
chưa ịđủ ịđiều ịkiện ịthì ịthông ịbáo 
bằng văn bản cho tô chức, cá nhân 
đề nghị sáp nhập, chia, tách trung 
tâm và nêu rõ lý do. 

8 Giải thể trung tâm 
giáo dục thường 
xuyên, trung tâm 
giáo dục nghề 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp - giáo dục 
thường xuyên tư 
thục 

bản những nội dung cân chỉnh sửa 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị giải 
thê trung tâm. 
- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kê từ ngày nhân đủ hô sơ hợp 1ệ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tổ chức thẩm định hô sơ đề 
nghị giải thê trung tâm và lâp báo 
cáo thẩm định trong ịthời hạn 15 
ngày. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kê từ ngày có báo cáo thẩm định, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
xem xét, quyết định giải thê trung 
tâm; nếu chưa quyết định giải thê 
thì thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị giải thê và 
nêu rõ lý do. 

9 Cho phép thành lâp 
hoặc cho phép 
thành lâp trung tâm 
hỗ trợ phát triên 
giáo dục hòa nhâp 
tư thục 

- Trường hợp hô sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhân đủ hô sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cân chỉnh sửa, 
bổ sung cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị thành lâp. 
- Trường hợp hô sơ hợp lệ: 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Trong thời han 05 ngày làm viêc, 
kể từ ngày nhân đủ hồ sơ, nếu hồ 
sơ hợp lê thì Sở Giáo dục và Đào 
tao tổ chức thẩm đinh các điều kiên 
thành lâp trung tâm; 
+ Trong thời han 10 ngày, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lê, Sở 
Giáo dục và Đào tao chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ 
chức thẩm đinh hồ sơ và thẩm đinh 
thực tế các điều kiên thành lâp 
trung tâm; lâp báo cáo thẩm đinh 
để đánh giá tình hình đáp ứng các 
quy đinh tai khoản 1 Điều 36 Phụ 
lục I kèm theo Nghị đinh 
142/2025/NĐ-CP; 
+ Trong thời han 05 ngày làm viêc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm đinh, 
nếu đủ điều kiên thì Giám đốc Sở 
Giáo idục ivà Đào itạo iquyết đinh 
cho phép thành lâp trung tâm; nếu 
chưa iđủ iđiều ikiên ithì ithông ibáo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
đề nghi thành lâp trung tâm và nêu 
rõ lý do. 

10 Cho phép trung 
tâm hỗ trợ phát 
triển giáo Ịdục hòa 

07 ngày làm viêc, kể từ ngày nhân 
được thông báo của trung tâm. 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhập tư thục hoạt 
động trở 1ại 

11 Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm hỗ 
trợ phát ịtriển ịgiáo 
dục hòa nhập tư 
thục 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lê: 
Trong thời hạn 05 ngày làm viêc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh sửa 
cho tổ chức, cá nhân đê nghị sáp 
nhập, chia, tách trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm viêc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ 
sơ hợp lê, Sở Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
có liên quan tổ chức thẩm định hồ 
sơ và thẩm định thực tế các điêu 
kiên sáp nhập, chia, tách trung tâm 
tư thục, lập báo cáo thẩm định để 
đánh giá tình hình đáp ứng các quy 
định tại khoản 1 Điêu 38 Phụ lục I 
kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-
CP trong thời hạn 15 ngày; 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm viêc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 
nếu đủ điêu kiên thì Giám đốc Sở 
Giáo ịdục ịvà Đào ịtạo ịquyết ịđịnh 
sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ 
trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nêu ịchưa ịđủ ịđiêu ịkiện ịthì ịthông 
báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân đê nghị sáp nhập, chia, tách 
và nêu rõ 1ý do. 

12 Giải thể trung tâm 
hỗ trợ phát triển 
giáo dục hòa nhập 
tư thục (theo đê 
nghị của tổ chức, 
cá nhân thành 1ập) 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh sửa 
cho tổ chức, cá nhân đê nghị giải 
thể trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp 
với các ịcơ ịquan có liên ịquan tổ 
chức thẩm định hồ sơ đê nghị giải 
thể ịtrung ịtâm, ịlập ịbáo ịcáo ịthẩm 
định trong thời hạn 15 ngày. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày có báo cáo thẩm định, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
xem xét, quyêt định giải thể trung 
tâm; nêu chưa quyêt định giải thể 
thì thông báo bằng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân đê nghị giải thể và 
nêu rõ lý do. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 
LO o 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập 
trung tâm học ịtập 
cộng đồng 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì ủy ban nhân dân 
cấp xã thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành ịlập hoặc cho phép 
thành lập trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 

2 Cho phép trung 
tâm học tập cộng 
đồng hoạt động trở 
lại 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được thông báo của trung tâm. 

Không quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 

3 Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm học 
tập cộng đồng 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp lệ thì ủy ban nhân dân 
cấp xã thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị sáp nhập, chia, tách 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong 
thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ 

Không 

quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ. được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

4 Giải thể trung tâm 
học tập cộng đồng 
(theo đề nghị của tổ 
chức, cá nhân 
thành 1ập trung 
tâm) 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: 
Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 
không hợp 1ệ thì ủy ban nhân dân 
cấp xã thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho tổ chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: Trong 
thời hạn 10 ngày 1àm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 1ệ. 
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Phụ lục IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG 

GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

LO 
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A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đe nghị miễn giảm 
học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập, hỗ trợ 
tien đóng học phí 
đối với người học 
tại ịcác cơ ịsở giáo 
dục mầm non, giáo 
dục phổ thông, giáo 
dục thường xuyên, 
giáo dục nghE 
nghiệp và giáo dục 
đại học 

Kinh phí cấp bù miễn, giảm học 
phí; hỗ trợ đóng học phí được 
cấp theo thời gian học thực te 
nhưng không quá 9 tháng/năm 
học đối với trẻ em mầm non, 
học sinh phổ thông, học viên tại 
cơ sở giáo dục thường xuyên và 
10 tháng/năm học đối với học 
sinh, sinh viên học tại các cơ sở 
giáo dục nghE nghiệp, giáo dục 
đại học và thực hiện chi trả cho 
người học 2 1ần trong năm vào 
đầu các học kỳ của năm học. 
Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi 
phí học tập trực tìểp cho các đối 
tượng quy định tại ĐiEu 18 
Nghị định số' 81/2021/NĐ-CP 
với mức 150.000 đồng/học 
sinh/tháng đe mua sách, vở và 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ ịKhu vực ịlII: Số 4 ịNguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27 
tháng 8 năm 2021 của 
Chính phủ ịquy định ịvE 
cơ che thu, quản 1ý học 
phí ịđối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo 
dục ịquốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, 
hỗ ịtrợ ịchi phí ịhọc ịtập; 
giá dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo 
(được ịsửa đổi, ịbổ sung 
tại Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2022 
của Chính phủ và Nghị 
định số 97/2023/NĐ-CP 
ngày 31/12/2023); 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

các đô dùng hoc tâp khác. Thời 
gian được hưởng theo thời gian 
hoc thực te và không quá 9 
tháng/1 năm hoc và thực hiện 
chi trả 2 1ần trong năm vào đầu 
các hoc kỳ của năm hoc. 
Trường hợp cha mẹ (hoặc 
người giám hô), hoc sinh phổ 
thông, hoc viên hoc tai cơ sở 
giáo dục thường xuyên, hoc 
sinh, sinh viên hoc tai các cơ sở 
giáo dục nghê nghiệp, giáo dục 
đai hoc chưa nhân được tiên 
cấp bù hoc phí và hỗ trợ chi phí 
hoc tâp theo thời han quy định 
thì được truy lĩnh trong 1ần chi 
trả tiếp theo. 

- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ ịquy định ịvê 
phân định thẩm quyên 
của chính quyên địa 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Giáo dục và 
Đào tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của 
Bô trưởng Bô Giáo dục 
và Đào tao vê việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuôc 
pham vi, chức năng quản 
lý ịcủa Bô ịGiáo dục ịvà 
Đào tao. 

2 Công nhân trường 
mầm non đat chuẩn 
quốc gia 

02 tháng và 15 ngày làm việc, 
trong đó: 
- Trong thời han 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho ủy ban nhân 
dân ịcấp xã ịhoặc trường ịmầm 
non ịbiết ịhô ịsơ đã ịđược ịchấp 
nhân để đánh giá ngoài: Thực 

Bô phân Môt cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 

Không - Thông tư số 
22/2024/TT-BGDĐT 
ngày 10/12/2024 sửa đổi, 
bổ sung môt số điêu của 
Quy định ban hành kèm 
theo Thông tư số 
17/2018/TT-BGDĐT, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện các bước trong quy trình 
đánh giá ngoài được quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 28 của Quy định về kiểm 
định chất lượng giáo dục và 
công nhận đạt chuẩn quốc gia 
đối ịvới ịtrường ịmầm ịnon ịban 
hành kèm theo Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT va Thông 
tư số 22/2024/TT-BGDĐT ; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được báo 
cáo ịcủa đoàn ịđánh giá ngoài, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo ra quyết định cấp Bằng 
công nhận trường đạt chuẩn 
quốc gia cho trường mầm non. 

+ ịKhu vực ịlll: ịSố 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 

Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT 
ngày 22 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Thông tư số 
13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, 
phân cấp và phân định 
thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của chính quyền 
địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực giáo dục; 
- Quyết định số 
1672/QĐ-BGDĐT ngày 
24 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 

3 Công nhận trường 
tiểu học đạt chuẩn 
quốc gia 

02 tháng và 15 ngày làm việc, 
trong đó: 
- Trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày thông tin cho ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc trường tiểu học 
biết hồ sơ đã được chấp nhận 
để đánh giá ngoài: Thực hiện 
các bước trong quy trình đánh 
giá ngoài được quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 
của Quy định về kiểm định chất 
lượng ịgiáo dục ịvà công ịnhận 

+ ịKhu vực ịlll: ịSố 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 

Không 

Thông tư số 18/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
19/2018/TT-BGDĐT 
ngày 22 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Thông tư số 
13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, 
phân cấp và phân định 
thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của chính quyền 
địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực giáo dục; 
- Quyết định số 
1672/QĐ-BGDĐT ngày 
24 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đạt chuẩn quốc gia đối với 
trường tiêu học ban hành kèm 
theo Thông tư số 17/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 
22/2024/TT-BGDĐT; 
- Trong thời hạn 15 ngày 1àm 
việc kê từ ngày nhân được báo 
cáo ịcủa đoàn ịđánh giá ịngoài, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo ra quyết định cấp Bằng 
công nhân trường đạt chuẩn 
quốc gia cho trường tiêu học. 

bổ sung lĩnh vực kiêm 
định chất lượng giáo 
dục; thủ tục hành chính 
được thay ịthế ịlĩnh vực 
văn bằng, chứng chỉ 
thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

4 Công nhân trường 
trung học đạt chuẩn 
quốc gia 

02 tháng và 15 ngày 1àm việc, 
trong đó: 
- Trong thời hạn 02 tháng kê từ 
ngày thông tin cho ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc trường trung 
học ịbiết ịhồ ịsơ ịđã được ịchấp 
nhân đê đánh giá ngoài: Thực 
hiện các bước trong quy trình 
đánh giá ngoài được quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 
Điều 28 của Quy định về kiêm 
định chất lượng giáo dục và 
công nhân đạt chuẩn quốc gia 
đối với trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

học ban hành kèm theo Thông 
tư sô 18/2018/TT-BGDĐT và 
Thông tư sô 22/2024/TT-
BGDĐT; 
- Trong thời hạn 15 ngày 1àm 
việc kể từ ngày nhân được báo 
cáo ịcủa đoàn ịđánh giá ịngoài, 
Giám đôc Sở Giáo dục và Đào 
tạo ra quyêt định cấp Bằng 
công nhân trường đạt chuẩn 
quôc gia cho trường trung học. 

5 Cấp học bổng và hỗ 
trợ kinh phí mua 
phương tiện, đồ 
dùng học tâp dùng 
riêng cho người 
người khuyêt tât 
học tại các cơ sở 
giáo dục 

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ 
chi phí mua phương tiện, đồ 
dùng ịhọc tâp dùng riêng ịcho 
người khuyêt tâp được thực 
hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi 
trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, 
tháng 11; lần 2 chi trả vào 
tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. 
Việc chi trả học bổng và hỗ trọ 
chi phí mua phương tiện, đồ 
dùng học tâp phải đảm bảo 
thuân tiện cho người khuyêt tât 
đi học. Trường hợp người học 
chưa nhân được chê đô theo 
thời hạn quy định thi được truy 
lĩnh trong kỳ chi trả tiêp theo. 

- Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp xã; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (Bô 
phân Môt cửa cấp tỉnh): 
+ Khu vực I: Sô 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ ịKhu vực ịlII: Sô ị4 ịNguyễn 
Tất Thành, phường Bà Rịa. 
- Cơ sở giáo dục công lâp. 

Không - Thông tư sô 
42/2013/TTLT-B GDĐT-
BLĐTBXH-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2013 
của Bô Tài chính, Bô 
Lao đông, Thương binh 
và Xã hôi, Bô Giáo dục 
và Đào tạo về quy định 
chính ịsách ịvề ịgiáo ịdục 
đôi với người khuyêt tât; 
- Thông tư sô 
10/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Bô trưởng Bô 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, 
phân cấp ịvà phân định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyên thực hiện 
nhiệm vụ quản 1ý nhà 
nước của chính quyên 
địa phương ịhai cấp đối 
với giáo dục phổ thông. 
- Quyết định số 
1693/QĐ-BGDĐT ngày 
25 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vê việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục trung 
học; lĩnh vực giáo dục và 
đào ịtạo ịthuộc ịhệ ịthống 
quốc ịdân; ịlĩnh vực thi, 
tuyển sinh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Chuyển đổi nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, 
trường mầm non tư 
thục do nhà đầu tư 
trong nước đầu ịtư 

- ịTrong ịthời hạn ị20 ịngày ịlàm 
việc tính từ ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định, ủy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức thâm định hồ sơ, 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân 

Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công cấp xã 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 
05 tháng 10 năm 2024 
của Chính phủ quy định 
vê điêu kiện đầu tư và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

sang nhà trẻ, 
trường mâu giáo, 
trường mâm non tư 
thục hoạt động 
không vì lợi nhuận 

cấp xã quyêt định chuyển đổi. 
- Trường hợp hồ sơ không bảo 
đảm ịtheo ịquy ịđịnh, trong ịthời 
hạn 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban nhân 
dân ịcấp ịxã gửi ịvăn ịbản thông 
báo cho nhà trẻ, trường mâu 
giáo, trường mâm non tư thục và 
nêu rõ lý do. 

hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyêt định số 
1650/QĐ-BGDĐT ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ ịtrưởng Bộ ịGiáo dục 
và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thê thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 Chuyển đổi trường 
tiểu học tư thục, 
trường trung học 
cơ sở tư thục và 
trường phổ thông 
tư thục có nhiều 
cấp học có cấp học 
cao nhất là trung 
học ịcơ ịsở ịdo ịnhà 
đâu tư trong ịnước 
đâu tư sang trường 
phổ ịthông ịtư ịthục 
hoạt động không vì 
lợi nhuận 

- ịTrong ịthời hạn ị20 ịngày ịlàm 
việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, ủy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp ịxã ịtheo ịthẩm ịquyền ịquyêt 
định chuyển đổi. 
- Trường hợp hồ sơ không bảo 
đảm ịtheo ịquy ịđịnh, trong ịthời 
hạn 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban nhân 
dân ịcấp ịxã gửi ịvăn ịbản thông 
báo cho cơ sở giáo dục phổ 
thông tư thục và nêu rõ lý do. 

Không 

hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyêt định số 
1650/QĐ-BGDĐT ngày 
20 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ ịtrưởng Bộ ịGiáo dục 
và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thê thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Phụ lục V 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC MẦM NON 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí 

Căn cứ pháp lý 

Thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường 
mẫu ịgiáo, ịtrường mầm 
non, nhà trẻ 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, ủy 
ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 
trẻ. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 20 ngày làm việc kể 
từ nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân 
dân cấp xã tổ chức thẩm định các điều kiện thành 
lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non; 
nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp xã quyết định việc thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường ịmầm non; nếu chưa đủ ịđiều 
kiện thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đề nghị thành lập hoặc cho phép 
thành lập trường mầm non và nêu rõ lý do. 

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành 
chính công 
cấp xã 

Không 

Cho phép trường mẫu - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn Không 

- Nghị định so 
125/2024/NĐ-CP ngày 
05 tháng 10 năm 2024 
của Chính phủ quy định 
về điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục; 
- Nghị định so 
142/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định so 
1650/QĐ-BGDĐT ngày 

LO >0 



TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

giáo, ịtrường mâm ịnon, 
nhà ịtrẻ ịhoạt ịđộng giáo 
dục 

05 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận đủ hô sơ, Uy 
ban nhân dân cấp xã thông báo băng văn bản 
những nội dung cân chỉnh sửa, bổ sung cho 
trường mẫu giáo, trường mâm non, nhà trẻ. 
- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: 20 ngày 1àm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hô sơ hợp 1ệ, Uy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức thẩm định thực te các điều kiện để 
trường mâm non được hoạt động giáo dục theo 
quy định; neu đủ điều kiện thì Chủ tịch Uy ban 
nhân ịdân ịcấp xã ịquyet ịđịnh ịcho phép ịtrường 
mâm non hoạt động giáo dục; neu chưa đủ điều 
kiện thì thông báo băng văn bản cho trường mâm 
non và nêu rõ 1ý do. 

20 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ ịGiáo dục 
và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay the thuộc phạm 
vi, chức năng quản 1ý của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 Cho phép trường mẫu 
giáo, ịtrường mâm ịnon, 
nhà ịtrẻ ịhoạt ịđộng giáo 
dục trở 1ại 

07 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận được thông 
báo của trường mâm non. 

Không 

4 Sáp nhập, chia, tách 
trường mẫu giáo, trường 
mâm non, nhà trẻ 

- Trường hợp hô sơ không hợp 1ệ: Trong thời hạn 
05 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận đủ hô sơ, Uy 
ban nhân dân cấp xã thông báo băng văn bản 
những nội dung cân chỉnh sửa, bổ sung cho 
trường mâm non. 
- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: Trong thời hạn 20 
ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận đủ hô sơ hợp 1ệ. 

Không 

5 Giải thể trường mẫu 
giáo, ịtrường mâm ịnon, 
nhà trẻ (Theo đề nghị 

10 ngày, kể từ ngày nhận được hô sơ đề nghị giải 
thể. 

Không 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

của tổ chức, cá nhân 
thành lập trường) 

6 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập cơ sở 
giáo dục mầm non độc 
lập 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì ủy 
ban nhân cấp xã thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá 
nhân; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

7 Cho phép cơ sở giáo dục 
mầm ịnon ịđộc lập ịhoạt 
động trở lại 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông 
báo của cơ sở giáo dục mầm non độc lập. 

Không 

8 Sáp nhập, chia, tách cơ 
sở giáo dục mầm non 
độc lập 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp xã thông 
báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho trường mầm non trong trường hợp 
hồ sơ không hợp lệ; 
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

9 Giải thể cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập (theo 
đề nghị của tổ chức, cá 
nhân thành lập trường) 

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giải 
thể. 

Không 
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Phụ lục VI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường 
tiểu học 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong thời ịhạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân 
dân cấp xã thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 
- ịTrong thời hạn 20 ịngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công cấp xã 

Không - Nghị định số 125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

2 Cho phép trường tiểu 
học hoạt động giáo dục 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong thời ịhạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân 
dân cấp xã thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần 
chỉnh sửa, bổ sung cho 

Không tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

trường tiểu học. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
20 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ . 

của Bô Giáo dục và Đào tạo. 

3 Cho phép trường tiểu 
học hoạt đông giáo dục 
trở 1ại 

07 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân thông báo của trường 
tiểu học. 

Không 

của Bô Giáo dục và Đào tạo. 

4 Sáp nhâp, chia, tách 
trường tiểu học 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong ịthời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ, ủy ban nhân 
dân cấp xã thông báo bằng 
văn bản những nôi dung cần 
chỉnh sửa, bô sung cho cơ 
quan, tô chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
25 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

của Bô Giáo dục và Đào tạo. 

5 Giải thể trường tiểu 
học (Theo đề nghị của 
tô chức, cá nhân thành 
lâp trường) 

20 ịngày, ịkể ịtừ ịngày ịnhân 
được hồ sơ đề nghị giải thể 
trường tiểu học. 

Không 

của Bô Giáo dục và Đào tạo. 
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Phụ lục VII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí ẹ Căn cứ pháp lý 

1 Thành lập hoặc cho 
phép ịthành ịlập ịtrường 
trung học phổ thông, 
trường phổ thông có 
nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung 
học phổ thông 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, ủy ban nhân cấp tỉnh 
thông báo bằng văn bản những 
nội dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân. 
- ịTrường hợp hồ ịsơ hợp ịlệ: 
Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổ chức 
thẩm định các điều kiện thành 
lập hoặc cho phép thành lập 
trường trung học; Sở Giáo dục 
và Đào tạo lập báo cáo thẩm 

Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -68 Lê 
Thánh Tôn, phường Sài 
Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu ịtư và ịhoạt 
động trong lĩnhịvực giáo 
dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
hai cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí ? Căn cứ pháp lý 

đinh gửi Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trên cơ sở báo cáo thâm 
đinh của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Chủ tich Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết đinh việc thành 
lập hoặc cho phép thành lập 
trường trung học nếu đủ điêu 
kiện; inếu chưa iđủ điêu ikiện 
thì ithông ibáo bằng văn bản 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đê nghi thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường và nêu 
rõ lý do. 

năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo vê 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thuôc 
phạm vi, chức năng quản 
lý của Bô Giáo dục và Đào 
tạo. 

2 Cho phép trường trung 
học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiêu cấp 
học có cấp học cao nhất 
1à trung học phổ thông 
hoạt đông giáo dục 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo bằng văn bản những 
nôi dung cần chỉnh sửa, bổ 
sung cho trường trung học. 
- iTrường hợp ihồ sơ hợp lệ: 
Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức thâm đinh thực tế 
các điêu kiện để trường trung 
học được hoạt đông giáo dục; 
nếu đủ điêu kiện thì Sở Giáo 
dục và Đào tạo quyết đinh cho 

Không 

năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo vê 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thuôc 
phạm vi, chức năng quản 
lý của Bô Giáo dục và Đào 
tạo. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí ? Căn cứ pháp lý 

phép trường trung học hoạt 
động giáo dục; nếu 

3 Cho phép trường trung 
học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất 
là trung học phổ thông 
hoạt động giáo dục trở 
lai 

07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo của 
trường. 

Không 

4 Sáp nhập, chia, tách 
trường trung học phổ 
thông, trường phổ 
thông có nhiều cấp học 
có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân. 
- ịTrường hợp ịhồ sơ ịhợp lệ: 
Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổ chức 
thẩm định các điều kiện sáp 
nhập, chia, tách trường trung 
học phổ thông; Sở Giáo dục 
và Đào tạo lập báo cáo thẩm 

Không 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ 

phí ? Căn cứ pháp lý 

định gửi Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trên cơ sở báo cáo thẩm 
định của Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định việc sáp 
nhập, chia, tách trường trung 
học phổ thông nếu đủ điều 
kiện; ịnếu chưa ịđủ điều ịkiện 
thì ịthông ịbáo bằng văn bản 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường và nêu 
rõ lý do. 

5 Giải thể trường trung 
học phổ thông, trường 
phổ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất 
1à trung học phổ thông 

20 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ ịđề nghị giải thể 
trường. 

Không 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Thành lập hoặc cho 
phép thành ịlập trường 
trung học cơ sở, trường 
phổ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, Uy ban nhân 
cấp huyện thông báo bằng văn 
bản những nội dung cần chỉnh 

Trung ịtâm Phục ịvụ Hành 
chính công cấp xã 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 05 
tháng 10 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về 
điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nhât là trung học cơ sở sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân. 
- Trường hợp hợp lệ: Trong 
thời hạn 25 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
hai câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bô 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo 
về ịviệc ịcông ịbố ịthủ ịtục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bô Giáo dục 
và Đào tạo. 

2 Cho phép trường trung 
học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiều câp học 
có câp học cao nhât là 
trung học cơ sở hoạt 
đông giáo dục 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân 
dân câp xã thông báo bằng 
văn bản những nôi dung cân 
chỉnh sửa, bổ sung cho trường 
trung học cơ sở. 
- Trường hợp hồ sơịhợp lệ: 
Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Không 

dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
hai câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bô 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo 
về ịviệc ịcông ịbố ịthủ ịtục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bô Giáo dục 
và Đào tạo. 

3 Cho phép trường trung 
học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiều câp học 
có câp học cao nhât là 
trung học cơ sở hoạt 
đông giáo dục trở lại 

07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo của 
trường. 

Không 

dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
hai câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bô 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo 
về ịviệc ịcông ịbố ịthủ ịtục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bô Giáo dục 
và Đào tạo. 

4 Sáp nhập, chia, tách 
trường trung học cơ sở, 
trường phổ thông có 
nhiều ịcâp ịhọc có câp 

- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ: Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ 

Không 

dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
hai câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bô 
Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 1650/QĐ-
BGDĐT ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tạo 
về ịviệc ịcông ịbố ịthủ ịtục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế 
thuôc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bô Giáo dục 
và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

học icao inhât là itrung 
học cơ sở 

không hợp lệ thì Uy ban nhân 
dân câp xã thông báo bằng 
văn bản những nội dung cần 
chỉnh sửa, bô sung cho cơ 
quan, tô chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Trong thời han 25 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

5 Giải thể trường trung 
học cơ sở, trường phô 
thông có nhiêu câp học 
có câp học cao nhât là 
trung học cơ sở (Theo 
đê nghi của cá nhân, tô 
chức thành lập trường) 

20 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đê nghi giải thể 
trường. 

Không 

6 Chuyển đôi trường đối 
với học sinh trung học 
cơ sở 

Không quy đinh Trung itâm Phục ivụ ỊHành 
chính công câp xã 

Không - Thông tư số 
34/2021/TT-BGDĐT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục Ịvà Đào tao vê 
quy đinh tiêu chuẩn, điêu 
kiện thi hoặc xét thăng 
hạng; nội dung, hình thức 
và việc xác đinh người 
trúng tuyển trong kỳixét 
thăng hang chức danh 
nghê nghiệp giáo viên 

7 Tuyển sinh trung học 
cơ sở 

Theo hướng dẫn của Sở Giáo 
dục và Đào tao 

Trung itâm Phục ivụ ỊHành 
chính công câp xã 

Không 

- Thông tư số 
34/2021/TT-BGDĐT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục Ịvà Đào tao vê 
quy đinh tiêu chuẩn, điêu 
kiện thi hoặc xét thăng 
hạng; nội dung, hình thức 
và việc xác đinh người 
trúng tuyển trong kỳixét 
thăng hang chức danh 
nghê nghiệp giáo viên 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

mâm non, phô thông công 
lập; 
- Thông tư số 
10/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Bô trưởng Bô Giáo 
dục và Đào tao quy định 
về phân quyền, phân cấp 
và phân định thẩm quyền 
thực hiên nhiêm vụ quản 
lý nhà nước của chính 
quyền địa phương hai cấp 
đối với giáo dục phô 
thông. 
- Quyết định số 1693/QĐ-
BGDĐT ngày 25 tháng 6 
năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Giáo dục và Đào tao 
về ịviêc ịcông ịbố thủ ịtục 
hành chính được sửa đôi, 
bô sung lĩnh vực giáo dục 
trung ịhọc; lĩnh ịvực giáo 
dục và đào tao thuôc hê 
thống quốc dân; lĩnh vực 
thi, tuyển sinh thuôc pham 
vi chức năng quản lý của 
Bô Giáo dục và Đào tao 
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Phụ lục VIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực CÁC cơ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành lập hoặc cho 
phép thành lập 
trường trung học 
phổ thông chuyên 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, ủy ban nhân cấp tỉnh thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổ chức thẩm định các 
điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập 
trường trung học; Sở Giáo dục và Đào tạo 
lập báo cáo thẩm định gửi ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường trung học 
phổ ịthông chuyên nếu đủ ịđiều kiện; ịnếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất ịThành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư và ịhoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo ịdục và Đào 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đê nghị 
thành lâp hoặc cho phép thành lâp trường và 
nêu rõ lý do. 

tạo; 
- Quyêt định số 
1650/QĐ-BGDĐT 

2 Cho phép trường 
trung học phổ thông 
chuyên hoạt động 
giáo dục 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhân 
đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho trường trung học. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 
25 ngày làm việc, kê từ ngày nhân đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 
định thực tê các điêu kiện đê trường trung 
học được hoạt động giáo dục; nêu đủ điêu 
kiện thì Sở Giáo dục và Đào tạo quyêt định 
cho phép trường trung học phổ thông chuyên 
hoạt động giáo dục; nêu chưa đủ điêu kiện 
thì thông báo bằng văn bản cho trường trung 
học và nêu rõ lý do. 

Không ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo ịdục và Đào 
tạo vê việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thê thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

3 Cho phép trường 
trung học phổ thông 
chuyên hoạt động 
trở lại 

07 ịngày làm ịviệc, kê ịtừ ngày nhân ịđược 
thông báo của trường. 

Không 

4 Sáp nhâp, chia tách 
trường trung học 
phổ thông chuyên 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhân 
đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông 
báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trường hợp hô sơ hợp lệ: Trong thời hạn 
25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hô sơ 
hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ 
quan có liên quan itổ chức thẩm đinh các 
điêu kiện sáp nhập, chia, tách trường trung 
học phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo lập 
báo cáo thẩm đinh gửi ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Trên cơ sở báo cáo thẩm đinh của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Chủ tich ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyêt đinh việc sáp nhập, chia, 
tách trường trung học phổ thông chuyên nêu 
đủ điêu kiện; nêu chưa đủ điêu kiện thì 
thông ibáo ibằng ivăn ibản cho icơ iquan, itổ 
chức, cá nhân đê nghi thành lập hoặc cho 
phép thành lập trường và nêu rõ lý do. 

5 Giải thể trường 
trung học phổ thông 
chuyên (theo đê 
nghi của tổ chức, cá 
nhân thành lập 
trường) 

20 ngày, kể từ ngày nhận được hô sơ đê nghi 
giải thể trường. 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ iKhu ivực ilI: iTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất iThành, 

Không - Nghi đinh số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy đinh vê điêu kiện 
đầu tư và ihoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghi đinh số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 

6 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập 
trường năng khiêu 
nghệ thuật, thể dục, 
thể thao 

- Trường hợp hô sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hô sơ, nêu hô sơ không hợp lệ thì Sở 
Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản 
những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho 
cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ iKhu ivực ilI: iTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất iThành, 

Không 

- Nghi đinh số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy đinh vê điêu kiện 
đầu tư và ihoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghi đinh số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hô sơ, nếu hô sơ hợp 1ệ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm đinh các 
điều kiện thành 1ập trường. 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hô sơ hợp 1ệ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
thẩm đinh các điều kiện thành 1ập hoặc cho 
phép thành 1ập trường tại hô sơ; 1ập báo cáo 
thẩm đinh để đánh giá tình hình đáp ứng các 
quy đinh tại khoản 1 Điều 49 Phi 1ục I kèm 
theo Nghị đinh 142/2025/NĐ-CP; 
+ Trong thời hạn 05 này 1àm việc, kể từ 
ngày có báo cáo thẩm đinh, nếu đủ điều kiện 
thì Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tich 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết đinh thành 
1ập ihoặc cho iphép ithành ilập trường; inếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghi 
thành 1ập hoặc cho phép thành 1ập trường và 
nêu rõ 1ý do. 

phường Bà Ria. quy đinh về phân 
đinh ithẩm quyền của 
chính quyền đia 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản 1ý nhà 
nước của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 
- Quyết đinh số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

7 Cho phép trường 
năng khiếu nghệ 
thuật, thể dục, thể 
thao hoạt động giáo 
dục 

- Trường hợp hô sơ không hợp 1ệ: Trong 
thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hô sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho nhà trường. 
- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ 

phường Bà Ria. 

Không 

quy đinh về phân 
đinh ithẩm quyền của 
chính quyền đia 
phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản 1ý nhà 
nước của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 
- Quyết đinh số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

U i  •t* 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

o 
+ 

CTQ 
y 

<0 
2 o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại 
trường trong trường hợp hồ sơ hợp lệ. 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức thẩm định hồ sơ, thẩm định ịthực tế 
điều kiện hoạt động giáo dục của nhà trường 
và lấy ý kiến thông nhất bằng văn bản của 
Giám đôc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
(hoặc Sở Văn hóa và Thê thao); lập báo cáo 
thẩm định đê đánh giá tình hình đáp ứng các 
quy định tại khoản 1 Điều 50 Phụ lục I Nghị 
định 142/2025/NĐ-CP; 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày có báo cáo thẩm định và văn bản thông 
nhất của cơ quan liên quan, nếu đủ điều kiện 
thì Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết 
định cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, 
thê dục, thê thao hoạt động giáo dục; nếu 
chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng văn 
bản cho trường và nêu rõ lý do. 

8 Cho phép trường 
năng khiếu nghệ 
thuật, thê dục, thê 
thao hoạt động giáo 
dục trở lại 

07 ịngày làm việc, ịkê ịtừ ngày nhận ịđược 
thông báo của trường. 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Sô 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 

Không - Nghị định sô 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư ịvà hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 

9 Sáp nhập, chia, tách 
trường năng khiếu 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhận 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Sô 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 

Không 

- Nghị định sô 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư ịvà hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghệ thuật, thê dục, 
thể thao 

đủ hồ sơ, Uy ban nhân dân câp tỉnh thông 
báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời han 05 ngày 1àm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp 1ệ, Sở 
Giáo dục và Đào tao tổ chức thẩm đinh các 
điều kiện sáp nhập, chia, tách trường. 
+ Trong thời han 20 ngày, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 1ệ, Sở Giáo dục và Đào tao 
thẩm đinh hồ sơ và thẩm đinh thực tế các 
điều kiện sáp nhập, chia, tách trường, 1ập 
báo cáo thẩm đinh đê đánh giá tình hình đáp 
ứng các quy đinh tai điểm a khoản này. 
+ Trong thời han 05 ngày 1àm việc, kê từ 
ngày có báo cáo thẩm đinh, nếu đủ điều kiện 
thì Sở Giáo dục và Đào tao trình Chủ tich 
Uy ban nhân dân câp tỉnh quyết đinh sáp 
nhập, chia, tách trường; nếu chưa đủ điều 
kiện ithì thông ibáo bằng văn ibản cho icơ 
quan, itổ chức cá inhân iđề nghi sáp inhập, 
chia, tách trường và nêu rõ 1ý do. 
+ Trong thời han 05 ngày 1àm việc kê từ 
ngày Chủ Ịtịch Uy ban inhân dân câp tỉnh 
quyết đinh sáp nhập, chia, tách trường, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tao quyết đinh cho 
phép trường năng khiếu nghệ thuật, thê dục, 
thê thao được thành 1ập sau khi sáp nhập, 

chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tât iThành, 
phường Bà Ria. 

dục; 
- Nghi đinh số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy đinh về phân đinh 
thẩm quyền của chính 
quyền đia phương hai 
câp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo idục và Đào 
tao; 
- Quyết đinh số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tao về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
pham vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tao. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chia, tách hoạt động giáo dục 

10 Giải thê trường 
năng khiếu nghệ 
thuật, thê dục, thê 
thao ị(theo đề ịnghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành lập 
trường) 

20 ngày, kê từ ngày nhận được hô sơ đề nghị 
giải thê trường. 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 

11 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập 
trường dành cho 
người khuyết tật 

- Trường hợp hô sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhận 
đủ hô sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông 
báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh 
sửa, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
- Trường hợp hô sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hô sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập 
trường; 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kê từ ngày nhận 
đủ hô sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan thẩm định các điều kiện thành lập 
hoặc cho phép thành lập trường tại hô sơ; lập 
báo cáo thẩm định đê đánh giá tình hình đáp 
ứng các quy định tại khoản 1 Điều này; trình 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định; 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo ịdục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày nhận được báo cáo thâm định của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành 1ập hoặc cho phép thành 1ập 
trường; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành 1ập hoặc cho phép thành 1ập 
trường và nêu rõ 1ý do. 

hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

12 Cho phép trường 
dành cho người 
khuyết tật hoạt 
động giáo dục 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: Trong 
thời hạn 05 ngày 1àm việc, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bổ sung cho nhà trường. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
thông báo kế hoạch thâm định thực tế tại 
trường. 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 1ệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan ịtổ chức thâm định thực tế điều 
kiện hoạt động giáo dục của trường; lập báo 
cáo thâm định đê đánh giá tình hình đáp ứng 
các quy định tại khoản 1 Điều 53 Phụ lục I 
kèm theo Nghị định 142/2025/NĐ-CP. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày có báo cáo thâm định, nếu đủ điều kiện 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thâm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thì Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo quyêt 
định cho phép trường dành cho người khuyêt 
tật hoạt động giáo dục; nêu chưa đủ điêu 
kiện thì thông báo bằng văn bản cho trường 
và nêu rõ 1ý do. 

1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo vê việc công bô 
thủ tục hành chính 
được sửa đôi, bô sung 
hoặc thay thê thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

13 Cho phép trường 
dành cho người 
khuyêt tật hoạt 
động giáo dục trở 
1ại 

07 ịngày 1àm ịviệc, kể ịtừ ngày nhận ịđược 
thông báo của nhà trường. 

Không 

1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo vê việc công bô 
thủ tục hành chính 
được sửa đôi, bô sung 
hoặc thay thê thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản 1ý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

14 Sáp nhập, chia, tách 
trường dành cho 
người khuyêt tật 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 1ệ: Trong 
thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 
bô sung cho cơ quan, tô chức, cá nhân. 
- Trường hợp hồ sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tô chức thẩm định các điêu kiện sáp nhập, 
chia, tách trường. 
+ Trong thời hạn 20 ngày, Sở Giáo dục và 
Đào tạo chủ trì, phôi hợp với các đơn vị 
chuyên môn thẩm định hồ sơ và thẩm định 
thực tê các điêu kiện sáp nhập, chia, tách 
trường dành cho người khuyêt tật; 1ập báo 
cáo thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng 
các quy định tại điểm a khoản này; trình Chủ 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Sô 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịlI: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Sô 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định sô 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định vê điêu kiện 
đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định sô 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định vê phân định 
thẩm quyên của chính 
quyên địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch ịUy ban nhân dân câp ịtỉnh xem xét, 
quyết định. 
PTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì 
Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tỉnh quyết 
định sáp nhập, chia, tách trường dành cho 
người khuyết tật; nếu chưa đủ điều kiện thì 
thông ịbáo ịbằng ịvăn ịbản cho ịcơ ịquan, ịtổ 
chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách 
trường và nêu rõ lý do. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ 
ngày Chủ tịch ịUy ban nhân ịdân câp tỉnh 
quyết định sáp nhập, chia, tách trường dành 
cho người khuyết tật, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo quyết định cho phép trường được 
thành lập sau khi sáp nhập, chia, tách hoạt 
động giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

15 Giải thê trường 
dành cho người 
khuyết tật (theo đề 
nghị của tổ chức, cá 
nhân thành lập 
trường) 

20 ngày, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không 

16 Thành lập hoặc cho 
phép thành lập lớp 
dành cho người 
khuyết tật trong 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo 
bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, 

Bộ phận Một cửa 
câp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 -
68 Lê Thánh Tôn, 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 
2024 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường trung học 
phổ thông và trung 
tâm giáo dục 
thường xuyên, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 
thực hiện chương 
trình giáo dục 
thường xuyên cấp 
trung học phổ thông 

bổ sung cho nhà trường, trung tâm. 
- Trường hợp hô sơ hợp 1ệ: 
+ Trong thời hạn 05 ngày 1àm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hô sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức thẩm định các điều kiện thành lâp 
lớp dành cho người khuyết tât; 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhân 
đủ hô sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì, phôi hợp với các đơn vị chuyên môn có 
liên quan thẩm định các điều kiện thành lâp 
lớp dành cho người khuyết tât; lâp báo cáo 
thẩm định để đánh giá tình hình đáp ứng các 
quy định ịtại khoản ị1 Điều ịĐiều 55 ịNghị 
định sô 142/2025/NĐ-CP; trình Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được báo cáo thẩm định của Sở 
Giáo dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì 
Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành lâp lớp dành cho người khuyết 
tât; nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 
văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu rõ 
lý do. 

phường Sài Gòn. 
+ ịKhu ịvực ịll: ịTòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: Sô 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Nghị định sô 
142/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định sô 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bô 
thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thuộc 
phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Thành lập lớp dành 
cho người khuyết tật 
trong trường mầm 
non, trường tiểu học, 
trường trung học cơ 
sở và trung tâm giáo 
dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên 
thực hiện các chương 
trình xóa mù chữ và 
chương trình giáo dục 
thường xuyên cấp 
trung học cơ sở 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp xã 
thông báo bằng văn bản những nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung cho nhà trường, 
trung tâm. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm 
việc và 20 ngày, cụ thể: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, ủy 
ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định 
các điều kiện thành lập lớp dành cho 
người khuyết tật; 
+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ịngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân 
cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
chuyên môn có liên quan thẩm định các 
điều kiện thành lập lớp dành cho người 
khuyết tật; lập báo cáo thẩm định để đánh 
giá tình hình đáp ứng các quy định tại 
khoản 1 Điều 55 Phụ lục I kèm theo Nghị 
định 142/2025/NĐ-CP; trình Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được báo cáo thẩm định của 
ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Giáo 

Trung tâm Phục ịvụ 
Hành chính công 
cấp xã 

Không - Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP ngày 
05 tháng 10 năm 2024 
của Chính phủ quy 
định về điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục; 
- Nghị định số 
142/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của chính 
quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ ịGiáo dục và Đào 
tạo; 
- Quyết định số 
1650/QĐ-BGDĐT 
ngày 20 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ ịGiáo dục và ịĐào 
tạo về việc công bố thủ 
tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung hoặc 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

dục và Đào tạo, nếu đủ điều kiện thì Chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 
thành lập lớp dành cho người khuyết tật; 
nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo bằng 
văn bản cho nhà trường, trung tâm và nêu 
rõ lý do. 

thay thế thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

2 Cho phép cơ sở giáo 
dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục 
phổ thông cấp tiểu 
học 

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không 

thay thế thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý 
của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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Phụ lục IX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

4 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Chứng 
nhận trường 
mầm ịnon đạt 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong đó: 
- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin 
cho ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trường mầm 
non biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 
ngoài: ịThực hiện ịcác bước ịtrong quy trình 
đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 
2, 3, 4 +à 5 Điều 28 của Quy định về kiểm 
định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 
chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban 
hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết 
định cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định 
chất lượng giáo dục theo cấp độ trường mầm 
non đạt được. 

Bộ phận Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 
-68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm 
hành chính, đường 
Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT ngày 10/12/2024 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định ban hành kèm theo 
Thông tư số 17/2018/TT-
BGDĐT, Thông tư số 
18/2018/TT-BGDĐT và 
Thông tư số 19/2018/TT-
BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 
- Thông tư số 13/2025/TT-
BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về 
phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền thực hiện 
nhiệm ịvụ ịquản lý ịnhà ịnước 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Cấp Chứng 
nhân trường 
tiểu học đạt 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong đó: 
- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin 
cho ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trường tiểu 
học biết hồ sơ đã được chấp nhân để đánh giá 
ngoài: ịThực hiện ịcác bước ịtrong quy ịtrình 
đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 
2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm 
định chất lượng giáo dục và công nhân đạt 
chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban 
hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-
BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-
BGDĐT; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài: 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết 
định cấp Chứng nhân trường đạt kiểm định 
chất lượng giáo dục theo cấp độ trường tiểu 
học đạt được. 

Không của chính ịquyền địa ịphương 
hai cấp trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-
BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố ịthủ ịtục hành ịchính ịđược 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực kiểm định chất 
lượng giáo dục; thủ tục hành 
chính được thay thế lĩnh vực 
văn bằng, chứng chỉ thuộc 
phạm vi, chức ịnăng quản ịlý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 Cấp Chứng 
nhân trường 
trung ịhọc đạt 
kiểm định 
chất lượng 
giáo dục 

02 tháng và 15 ngày làm việc, trong đó: 
- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông tin 
cho ịủy ịban nhân ịdân ịcấp xã hoặc ịtrường 
trung học biết hồ sơ đã được chấp nhân để 
đánh giá ngoài: Thực hiện các bước trong quy 
trình đánh giá ngoài được quy định tại các 
khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về 
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhân 
đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học 
cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

Không 

của chính ịquyền địa ịphương 
hai cấp trong lĩnh vực giáo 
dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-
BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công 
bố ịthủ ịtục hành ịchính ịđược 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân; thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực kiểm định chất 
lượng giáo dục; thủ tục hành 
chính được thay thế lĩnh vực 
văn bằng, chứng chỉ thuộc 
phạm vi, chức ịnăng quản ịlý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô thông có nhiêu cấp học ban hành kèm 
theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và 
Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài: 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết 
định cấp Chứng nhân trường đạt kiểm định 
chất lượng giáo dục theo cấp độ trường trung 
học đạt được. 
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Phụ lục X 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên 
Phí, 

lê phí Căn cứ pháp lý 

Cấp bản sao văn 
bằng, chứng chỉ từ 
sổ gốc (tại cấp 
tỉnh) 

- Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở 
giáo ịdục tiếp ịnhân ịyêu cầu ịhoặc 
trong ngày làm việc tiếp theo, nếu 
tiếp nhân yêu cầu sau 03 (ba) giờ 
chiều. 
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản 
sao ịtừ ịsổ gốc ịđược gửi ịqua ịbưu 
điện ịthì ịthời ịhạn ịđược ịthực ịhiện 
ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo 
dục nhân đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu 
bưu điện đến; 
- Đối với trường hợp cùng một lúc 
yêu cầu cấp bản sao ịtừ nhiều sổ 
gốc, ịyêu cầu số lượng nhiều bản 
sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ 
phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu 
mà cơ quan tiếp nhân yêu cầu cấp 
bản sao không thể đáp ứng được 

Cơ quan, cơ 
sở giáo dục 
đang quản lý 
sổ gốc cấp 
văn bằng, 
chứng chỉ tại 
cấp tỉnh 

Không 
quy định - Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của ịBộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung 
học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung 
cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng 
sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và 
chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 
dân; 
- Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của chính quyền địa 
phương hai cấp trong lĩnh vực giáo 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời hạn quy định nêu trên thì thời 
hạn cấp bản sao được kéo dài thêm 
không quá 01 (một) ngày 1àm việc 
hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng 
văn bản với người yêu cầu cấp bản 
sao. 

dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT 
ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung ịlĩnh ịvực ịkiểm ịđịnh ịchất ịlượng 
giáo dục; thủ tục hành chính được thay 
thế lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc 
phạm vi, chức năng ịquản lý ịcủa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

2 Chỉnh sửa nội 
dung văn bằng, 
chứng chỉ (tại cấp 
tỉnh) 

02 ngày 1àm việc. 
Trong thời hạn 02 ngày 1àm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ, cơ 
quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội 
dung văn bằng, chứng chỉ xem xét 
quyết định việc chỉnh sửa; nếu 
không chỉnh sửa thì phải trả 1ời 
bằng văn bản và nêu rõ 1ý do. 

Thủ trưởng 
cơ quan đã 
cấp văn 
bằng, chứng 
chỉ/Cơ quan, 
cơ sở giáo 
dục đang 
quản 1ý sổ 
gốc cấp văn 
bằng, chứng 
chỉ tại cấp 
tỉnh 

Không 

dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT 
ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung ịlĩnh ịvực ịkiểm ịđịnh ịchất ịlượng 
giáo dục; thủ tục hành chính được thay 
thế lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc 
phạm vi, chức năng ịquản lý ịcủa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Cấp ịbản ịsao ịvăn ịbằng, 
chứng chỉ từ sổ gốc (tại 
cấp xã) 

- Ngay trong ngày cơ quan, cơ 
sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu 
hoặc trong ịngày làm ịviệc tiếp 
theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 
03 (ba) giờ chiều. 

Cơ quan, cơ 
sở ịgiáo dục 
đang quản 
lý sổ gốc 
cấp văn 
bằng, chứng 

Không 
quy định 

- ịThông ịtư số ị21/2019/TT-BGDĐT 
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp 
trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Trong trường hợp yêu câu cấp 
bản sao từ sổ gốc được gửi qua 
bưu điên thì thời hạn được thực 
hiên ngay sau khi cơ quan, cơ sở 
giáo dục nhân đủ hồ sơ hợp lê 
theo dấu bưu điên đến; 
- Đối với trường hợp cùng một 
lúc yêu câu cấp bản sao từ nhiều 
sổ gốc, yêu câu số lượng nhiều 
bản sao, nội dung văn bằng, 
chứng chỉ ịphức ịtạp khó kiểm 
tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp 
nhân yêu câu cấp bản sao không 
thể đáp ứng được thời hạn quy 
định nêu trên thì thời hạn cấp 
bản sao được kéo dài thêm 
không quá ịoi (một) ịngày làm 
viêc hoặc dài hơn theo thỏa 
thuận bằng văn bản với người 
yêu câu cấp bản sao. 

chỉ tại cấp 
xã 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiêp 
cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục 
đại học và chứng chỉ của hê thống 
giáo dục quốc dân; 
- ịThông ịtư số ịl3/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân cấp và 
phân định thẩm quyền thực hiên 
nhiêm vụ quản lý nhà nước của chính 
quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 
vực giáo dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT 
ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
viêc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hê thống giáo dục quốc 
dân; thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực kiểm định chất 
lượng giáo dục; thủ tục hành chính 
được thay thế lĩnh vực văn bằng, 
chứng chỉ thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 Chỉnh sửa nội dung văn 
bằng, chứng chỉ (tại cấp 
xã) 

02 ngày làm viêc. 
Trong thời hạn 02 ngày làm viêc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê, 
cơ ịquan ịcó ịthẩm ịquyền ịchỉnh 
sửa nội dung văn bằng, chứng 
chỉ xem xét quyết định viêc 
chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa 
thì phải trả lời bằng văn bản và 

Thủ trưởng 
cơ quan đã 
cấp văn 
bằng, chứng 
chỉ/Cơ quan, 
cơ sở giáo 
dục đang 
quản lý sổ 

Không 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiêp 
cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục 
đại học và chứng chỉ của hê thống 
giáo dục quốc dân; 
- ịThông ịtư số ịl3/2025/TT-BGDĐT 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định về phân quyền, phân cấp và 
phân định thẩm quyền thực hiên 
nhiêm vụ quản lý nhà nước của chính 
quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 
vực giáo dục; 
- Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT 
ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
viêc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hê thống giáo dục quốc 
dân; thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực kiểm định chất 
lượng giáo dục; thủ tục hành chính 
được thay thế lĩnh vực văn bằng, 
chứng chỉ thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nêu rõ lý do. gốc cấp văn 
bằng, chứng 
chỉ tại cấp 
tỉnh 
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PHỤ LỤC XI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực THI, TUYỂN SINH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYÉT CẤP TỈNH VÀ CẤP XÃ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xét tuyển sinh 
vào trường phổ 
thông dân tộc nội 
trú 

Không 
quy định 

Bộ phân Một cửa 
cấp tỉnh: 
+ Khu vực I: Số 66 
-68 Lê Thánh Tôn, 
phường Sài Gòn. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm 
hành chính, đường 
Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 
2023 của Bộ Đào tạo về ban hành Quy che tổ chức và hoạt 
động của Trường phổ thông dân tộc nội trú; 
- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 
phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ quản 1ý nhà nước của chính quyền địa phương hai 
cấp đối với giáo dục phổ thông; 
- Quyết định số 1693/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo 
dục trung học; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 
quốc dân; lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


